
STT Mã hồ sơ Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trường THPT

1 126YSI3652 Diệp Phước An Nam 09/12/2008 THPT Tiểu Cần

2 126YSI1873 Lê Hoài An Nam 12/09/2008 THPT Đầm Dơi

3 126YSI1453 Lê Trọng Ân Nam 29/02/2008 THPT Lê Qúy Đôn

4 126YSI7524 Đặng Võ Lan Anh Nữ 22/12/2008 THPT Hồng Ngự 3

5 126YSI3531 Lê Thị Kim Anh Nữ 15/02/2008 THCS-THPT Long Bình

6 126YSI4858 Mai Thị Ngọc Anh Nữ 30/04/2008 THPT Lê Văn Đẩu

7 126YSI4638 Nguyễn Như Quỳnh Anh Nữ 19/04/2008 THPT Thanh Bình 1

8 126YSI4563 Hồ Huỳnh Khánh Băng Nữ 07/04/2008 THPT Phú Hưng

9 126YSI1165 Nguyễn Võ Khánh Băng Nữ 27/01/2008 THPT Long Mỹ

10 126YSI0086 Nguyễn Thị Kim Cương Nữ 06/02/2007 THPT Long Mỹ

11 126YSI5814 Trương Hoàng Minh Đạt Nam 06/12/2008 THPT Vị Thanh

12 126YSI0934 Nguyễn Thị Ngọc Diễm Nữ 22/09/2008 THCS và THPT Hiếu Nhơn

13 126YSI2431 Huỳnh Thị Mỹ Hà Nữ 01/05/2008 THPT Lấp Vò 1

14 126YSI6411 Văng Thị Bích Hà Nữ 31/01/2008 THPT Huỳnh Thị Hưởng

15 126YSI7427 Huỳnh Thị Ngọc Hạnh Nữ 17/10/2008 THPT Cao Lãnh 1

16 126YSI0152 Lê Anh Hào Nam 25/01/2005 THPT Nguyễn Trung Trực

17 126YSI5148 Trần Ngọc Hoa Nữ 16/08/2008 THPT Thuận Hòa

18 126YSI5246 Trương Quốc Hưng Nam 16/08/2008 THPT Phú Hưng

19 126YSI3974 Nguyễn Trường Kha Nam 21/07/2008 THPT Ngan Dừa

20 126YSI4077 Võ Nguyễn Kha Nam 21/05/2008 TT GDNN-GDTX An Phú

21 126YSI2716 Trần Nguyễn Tuệ Khương Nữ 12/11/2008 THPT Thanh Bình 1

22 126YSI0073 Phan Anh Kỳ Nam 25/06/2007 THPT Cái Nước

23 126YSI2858 Tạ Thành Lộc Nam 18/08/2006
Trung tâm GDNN-GDTX cụm 

Giồng Riềng

24 126YSI2223 Huỳnh Nguyễn Thăng Long Nam 26/12/2007 THPT Vĩnh Thuận 

25 126YSI0292 Châu Huệ Mẫn Nữ 23/01/2004 PT DTNT THPT An Giang

26 126YSI0120 Nguyễn Hoàng Mến Nam 28/01/2004 THPT Phú Hữu

27 126YSI6758 Trần Huệ Minh Nữ 14/07/2008 THPT Thuận Hòa

28 126YSI5881 Nguyễn Ngọc Nhã My Nữ 09/01/2008 THPT Nguyễn Thông

29 126YSI2303 Trần Thị Thuý Ngân Nữ 06/10/2008 THCS&THPT Mong Thọ

30 126YSI7044 Bùi Mai Bảo Nghi Nữ 31/01/2007 THPT An Thới

31 126YSI1624 Lưu Yến Ngọc Nữ 23/08/2008 THPT Ngọc Hiển

32 126YSI6074 Nguyễn Diễm Ngọc Nữ 20/08/2008 THPT Hồ Thị Kỷ

33 126YSI6869 Nguyễn Huỳnh Thế Ngọc Nam 06/07/2008 THCS và THPT Trưng Vương

34 126YSI1622 Huỳnh Thị Quỳnh Nhã Nữ 03/09/2008 THPT Thạnh An

35 126YSI4676 Nguyễn Thanh Nhàn Nam 27/10/2008 THPT Huỳnh Thị Hưởng

36 126YSI4946 Võ Thị Quỳnh Như Nữ 02/06/2008 THPT Hòa Ninh

37 126YSI0591 Lê Thị Tuyết Nhung Nữ 25/10/2008 THPT Thạnh Tân

38 126YSI1797 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 02/01/2008 THCS&THPT Bình Sơn

39 126YSI4737 Hà Minh Nhựt Nam 06/05/2008
GDNN - GDTX huyện Phong 

Điền
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STT Mã hồ sơ Họ và tên
Giới 

tính
Ngày sinh Trường THPT

40 126YSI2952 Bùi Thị Hằng Ni Nữ 30/12/2008 THCS&THPT Long Thạnh

41 126YSI6552 Nguyễn Bùi Hữu Phúc Nam 10/07/2007 THPT Phan Văn Hòa

42 126YSI7532 Trần Kim Phướng Nữ 14/04/2008 THPT Trần Văn Thời

43 126YSI2428 Châu Nhã Quyên Nữ 20/04/2008 THPT Thuận Hòa

44 126YSI5060 Lê Thị Ngọc Quỳnh Nữ 26/05/2008 THPT Ô Môn

45 126YSI0944 Hứa Vân Thanh Nữ 08/08/2008 THPT Thành phố Sóc Trăng

46 126YSI6088 Nguyễn Vũ Phương Thảo Nữ 30/05/2008 THPT Bình Thủy

47 126YSI6078 Thạch Hoàng Minh Thiên Nam 30/01/2008 THPT Bình Thủy

48 126YSI5386 Nguyễn Quốc Thịnh Nam 15/01/2008 THPT Phạm Hùng

49 126YSI6600 Nguyễn Ngọc Anh Thư Nữ 23/05/2008 THPT Vĩnh Xương

50 126YSI5934 Nguyễn Thị Anh Thư Nữ 18/10/2008 THPT Lưu Hữu Phước

51 126YSI0832 Lê Thị Diễm Thuyền Nữ 29/10/2008 THPT Châu Thành

52 126YSI7538 Đặng Thị Ngọc Trâm Nữ 05/09/2008 THPT Thới Bình

53 126YSI0673 Nguyễn Thuỳ Trâm Nữ 14/09/2008 THPT Tắc Vân

54 126YSI7248 Bùi Huyền Trân Nữ 13/01/2008 THPT Tắc Vân

55 126YSI8095 Đặng Thị Đài Trang Nữ 04/10/1992 THPT Chuyên Lý Tự Trọng

56 126YSI4474 Trần Diễm Trinh Nữ 30/09/2008 THPT Tắc Vân

57 126YSI7151 Nguyễn Thị Cẩm Tứ Nữ 19/09/2007 THPT Tràm Chim

58 126YSI6432 Lư Thị Ngọc Tuyền Nữ 24/04/2008 THPT Tầm Vu

59 126YSI2696 Trần Bá Vĩnh Nam 02/09/2007 THPT Châu Thành A

60 126YSI6347 Nguyễn Dư Hạ Vy Nữ 16/10/2008 THPT Lưu Hữu Phước

61 126YSI8180 Nguyễn Thị Thúy Vy Nữ 19/05/2008 THPT Tân Hồng

62 126YSI5915 Kiều Như Ý Nữ 06/06/2008 THPT Ninh Quới

Tổng số: 62 thí sinh./.
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